
D3 ホーチミン市交通量調査 D4
ホーチミン市交通量調査地点 (調査地点：MAP D2参照)

TRẦN HƯNG ĐẠO (NGUYỄN VĂN CỪ)

NGUYỄN TRÃI (CỐNG QUỲNH)

THÀNH THÁI (TÔ HIẾN THÀNH)

LÝ THƯỜNG KIỆT (HÒA HẢO)

ĐINH TIÊN HOÀNG (NGUYỄN THỊ MINH KHAI)

CÁCH MẠNG THÁNG 8 (LÊ THỊ RIÊNG)

LÊ LỢI (PASTEUR)

VÕ VĂN KIỆT (TRẦN ĐÌNH XU)

VÕ THỊ SÁU (TRƯƠNG ĐỊNH)

LÊ VĂN SỸ (TRẦN QUANG DIỆU)

HÙNG VƯƠNG (NGUYỄN TRI PHƯƠNG)

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG (CHÂU VĂN LIÊM)

ĐINH TIÊN HOÀNG (PHAN ĐĂNG LƯU)

NƠ TRANG LONG (NGUYỄN XÍ)

HẬU GIANG (NGUYỄN VĂN LUÔNG)

MINH PHỤNG (LÊ QUANG SUNG)

TÔN THẤT THUYẾT (TÔN ĐẢN)

HOÀNG DIỆU (VĨNH KHÁNH)

LƯƠNG ĐỊNH CỦA (TRẦN NÃO)

NGUYỄN HỮU CẢNH (THE MANNOR)

在ホーチミンシンガポール総領事館, VNPT Vietnam Post (Telecom service)がある。この道幅は狭い (5-8m)

Y字路であり、一つの道はBen Nghe 橋がある。近くに小さなコーヒショップがある

FPT Shop, Hnam Mobile retailer やガソリンスタンドがある。道幅がミディアムサイズ (8mより広い)

一方通行に変更した場所。ACB Bank, Nguyen Tri Phuong bookstore やHonda Motorbike Dealerがある。とても道幅が広い

環状交差点にPhan Dinh Phungの像がある。 近くには、Cho Lon Post O�ce や The Gioi Di Dong Mobile Retailerがある

Truong Cong Dinh secondary schoolやSport Center of Binh Thanh Districtのスポーツセンターがある

Concung.com shop (赤ちゃんや主婦向け商品）がある。近くには、wet marketがある

交差点。近くにKFC, Motorcycle Honda store, fashion clothes storeがある

近くにĐức Phát Bakery, drugstore がある

近くにBến Đò Wet Market (Tân Kiểng)がある

近くにHoàng Diệu apartment とCho Lon Electronics Retailerがある

近くにGlasses store と family-owned groceries store がある

近くにThe Manor buildingがある。朝は仕事へ出かけるビジネスパーソンが多い

近くにMười Xiềm restaurant, Tiên Hưởng bubble tea store と SHB bankがある

近くにFashion stores, ACB bank と restaurants for beers and alcoholic drinksがある

近くにVăn Lang supermarket, McDonald's fast-food restaurant chain, FPT Telephone Shopがある

近くにBig C supermarket, Honda - motorbike retailerと Fashion Merchandise retailer Hoàng Phúcがある

近くにGlasses store がある。観光客で混雑している

近くにglasses store, Lotteria fasfood restaurant と Vespa Motorbike retailer がある

近くにHighlands Co�ee shop chain, Electronics retailer - Phan Khang と OCB bankがある

近くにrestaurants for beers and alcoholic drinksがある

近くにTrung Nguyên co�ee, VIB bank, Hoa Sen College (Campus)がある

近くに Hoa Dat, Huong Dong Que, Tanoのような小さなレストランがある

近くにPhu My Post O�ce とDien May Xanh Electronics Retailerがある

University of Food Industryの寮から5-10MINほど

近くにMotorbike Retailer of Hondaや Tay Thanh Wedding Restaurantがある

近くにDam Sen Park や Lotteria fast-food chainがある

近くにKFC fast-food restaurant chain, mobile retailer of Vinpro+, Glasses store や Gas Station がある

近くにMobile Retailers of FPT Shop、Vien Thong A, Vinpro+や Royal Palace Wedding Centerがある

近くにGas Station がある。Luy Ban Bichの道幅は狭い

道の幅が広い (15 M以上)。近くに、Lotte Mart Supermarket, Sunrise Aparment Buildingと Vietcombankがある

近くに Vinmart+ (mobile retailer), BIDV bank, VIB bank がある

新しいNational Highway で30 M以上の幅で6 road lanesがある。Binh Trieu 橋がある。近くにGlasses store, groceries storeがある
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調査地点 
No.

道路名 方向 コメント
交通量 午前7-8時 
(5分間計測)

自動車 バイク 自動車

交通量 午後1-3時
(5分間計測)

バイク

NGUYỄN VĂN TRỖI (TRẦN HUY LIỆU)
(Hướng về đường ray xe lửa)

PHAN ĐÌNH PHÙNG (HAI BÀ TRƯNG)
(Hướng về cầu Kiệu)

QUANG TRUNG (VĂN LANG)

NGUYỄN OANH (VĂN LANG)

PHAN HUY ÍCH (QUANG TRUNG)

CỘNG HÒA (HOÀNG HOA THÁM)

HOÀNG VĂN THỤ (ÚT TỊCH)

LÝ THÁI TỔ (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)

CAO THẮNG (ĐIỆN BIÊN PHỦ)

NGUYỄN THỊ THẬP (NGUYỄN VĂN LINH)

HUỲNH TẤN PHÁT (NGUYỄN THỊ THẬP)

TÂN KỲ TÂN QUÝ (LÊ TRỌNG TẤN)

TÂY THẠNH (LÊ TRỌNG TẤN)

HÒA BÌNH (LŨY BÁN BÍCH)

ÂU CƠ (LẠC LONG QUÂN )

PHAN VĂN HỚN (TRƯỜNG CHINH)

LŨY BÁN BÍCH (ÂU CƠ)

NGUYỄN HỮU THỌ (LOTTEMART)

PHẠM HÙNG (ĐƯỜNG SỐ 9 )

QUỐC LỘ 13 (PHẠM VĂN ĐỒNG)

近くにNguyen Van Cu 橋がある。交差点にはLotteria, Jollibee, Trung Nguyen Co�eeがある

近くにMon Hue Restaurant, 23/9 Park, Thai Binh wet marketがある

近くにCom Express とMon Hue Restaurantがある。小さなコーヒーショップがある

近くにCoopmart Ly Thuong Kiet (スーパーマーケット）がある。Ho Chi Minh City University of Technology の寮が近い

交差点にLotteria とHTV Stationがある。University of Social Sciences and Humanitiesから近い

環状交差点にThanh Giongの像がある。Starbucks, mini-mart Satrafood, Phuc Long Co�ee & Tea, New Worlds 5-starhotelなど様々な有名
ブランドが並んでおり、映画撮影が行われるようなおしゃれな通りである。

一方通行。Construction Department, ACET (Academic English Center) や Australian University Studies Program - Foregin Language 
Centerがあり混雑している
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